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NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Nguyễn Hồng Ân Nam 27/03/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

2 Lê Vũ Phương Anh Nữ 03/08/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

3 Trần Ngọc Bảo Anh Nam 27/06/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

4 Nguyễn Huỳnh Thiện Bình Nam 30/11/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

5 Nguyễn Tấn Doanh Nam 09/02/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

6 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Nữ 10/06/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

7 Nguyễn Tấn Duy Nam 14/10/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

8 Phan Đặng Kim Duyên Nữ 23/04/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

9 Lê Thị Kim Duyên Nữ 15/11/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

10 Nguyễn Trần Hữu Đang Nam 24/01/2007 TP.HCM Gò Da 7a1. 

11 Nguyễn Thị Kim Đào Nữ 14/02/2006 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

12 Nguyễn Quang Đủ Nam 06/01/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

13 Lý Hồng Đức Nam 30/05/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

14 Tống Thị Hồng Gấm Nữ 24/02/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

15 Tống Thị Quỳnh Giao Nữ 11/08/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

16 Võ Sơn Hào Nam 06/10/2007 Đồng Tháp Chiến Thắng 7a1. 

17 Phan Hồ Nhựt Khang Nam 21/05/2007 Đồng Tháp Chiến Thắng 7a1. 

18 Nguyễn Tuấn Khang Nam 21/04/2006 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

19 Phạm Trung Kiên Nam 25/02/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

20 Thi Tuấn Kiệt Nam 31/05/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

21 Hà Gia Minh Nam 15/03/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

       

              

Tổng cộng danh sách có 21 / 07 học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 
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NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Phạm Ngọc Kiều My Nữ 28/10/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

2 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 11/02/2006 Đồng Tháp K1-TT SaRai 7a1. 

3 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 31/05/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

4 Trần Thị Kim Ngân Nữ 13/07/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

5 Phạm Thị Ngọc Nhàn Nữ 18/10/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

6 Đỗ Trọng Nhân Nam 01/11/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

7 Võ Hồ Thanh Như Nữ 11/01/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

8 Phạm Thị Phi Nhung Nữ 15/03/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

9 Dương Hoài Phúc Nam 25/06/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

10 Trần Quốc Quyên Nam 09/03/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

11 Phạm Hoàng Sơn Nam 30/07/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

12 Nguyễn Văn Thành Nam 27/01/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

13 Đặng Thị Anh Thơ Nữ 10/10/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

14 Nguyễn Thoại Nam 24/04/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

15 Lê Thị Cẩm Thu Nữ 14/07/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

16 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 08/09/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

17 Nguyễn Ngọc Yến Thư Nữ 16/10/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

18 Đặng Nguyễn Ngọc Thư Nữ 09/07/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

19 Đỗ Thị Ngọc Vàng Nữ 27/01/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

20 Phan Thị Tường Vy Nữ 02/02/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a1. 

21 Phạm Trường Xuân Nam 14/07/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

22 Lê Huỳnh Thiên Ý Nữ 25/02/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a1. 

              

Tổng cộng danh sách có 22 / 15 nữ học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 
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NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Nguyễn Hoài An Nam 20/05/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

2 Phan Kim Chuông Nữ 01/05/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

3 Nguyễn Đức Duy Nam 23/10/2007   Công Tạo 7a2. 

4 Huỳnh Kim Hà Nữ 02/01/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

5 Phạm Lê Chí Hải Nam 04/06/2007   Công Tạo 7a2. 

6 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 24/06/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

7 Võ Văn Khá Nam 19/08/2006 An Giang Công Tạo 7a2. 

8 Nguyễn Hữu Kiệt Nam 04/08/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

9 Nguyễn Lê Đan Lê Nữ 18/01/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

10 Nguyễn Học Lễ Nam 27/09/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

11 Bùi Thanh Lin Nam 13/09/2006 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

12 Võ Nguyễn Đan Linh Nữ 24/10/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

13 Nguyễn Hà Diễm My Nữ 01/10/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

14 Đặng Thị Bảo Ngân Nữ 27/06/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

15 Phạm Thị Thanh Ngân Nữ 21/11/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

16 Dương Hữu Nghĩa Nam 21/02/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

17 Đỗ Thị Ngọc Nhi Nữ 16/04/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

18 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Nữ 02/07/2007 Đồng Tháp Chiến Thắng 7a2. 

19 Võ Thị Sanhee Nữ 13/08/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

20 Nguyễn Tấn Tài Nam 29/01/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

21 Lưu Xuân Tài Nam 04/02/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

       

              

Tổng cộng danh sách có 21 / 10 nữ học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 
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NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Trần Văn Minh Tấn Nam 09/10/2006 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

2 Lê Thị Mỹ Thảo Nữ 04/01/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

3 Nguyễn Thị Thảo Nữ 05/10/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

4 Dương Ngọc Thảo Nữ 18/07/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

5 Nguyễn Duy Thật Nam 15/03/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

6 Phan Thị Anh Thư Nữ 09/09/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

7 Trần Đình Tiên Nam 23/05/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

8 Nguyễn Thanh Tiến Nam 10/01/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

9 Nguyễn Hữu Tình Nam 16/07/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

10 Lê Thị Thuỳ Trang Nữ 30/04/2006 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

11 Nguyễn Hửu Triều Nam 06/08/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

12 Nguyễn Thị Mộng Trinh Nữ 01/01/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

13 Nguyễn Thành Trọng Nam 13/08/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

14 Mai Thanh Trúc Nữ 02/10/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

15 Lê Thị Thanh Tú Nữ 29/08/2007 Đồng Tháp Gò Da 7a2. 

16 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 24/03/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

17 Nguyễn Tấn Vĩ Nam 17/05/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

18 Đoàn Thị Tường Vy Nữ 16/06/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

19 Hà Thị Như Ý Nữ 02/08/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

20 Lâm Thị Như Ý Nữ 14/08/2006 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

21 Lê Thị Phi Yến Nữ 12/10/2007 Đồng Tháp Công Tạo 7a2. 

       

              

Tổng cộng danh sách có 21 / 12 nữ học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 


